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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Đức Trường. 

Các Thẩm phán:      Bà Đỗ Thị Kim Quy. 

                               Bà Hoàng Thị Vân. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Khánh Phương - Thư ký viên Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang tham gia phiên tòa: 

Ông Hoàng Văn Nguyên - Kiểm sát viên.  

Ngày 13/01/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 42/2021/TLPT-HS ngày 

04/11/2021 đối với các bị cáo Nguyễn Thị L và Nguyễn Thành N do có kháng cáo 

của các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án ông Ngô Văn 

Q đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 46/2021/HS-ST ngày 27/9/2021 của Tòa án 

nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.    

- Các bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo: 

1. Bị cáo: Nguyễn Thị L (Tên gọi khác: Nguyễn Thị B), sinh ngày 

15/8/1964, tại huyện B, tỉnh Hà Giang; giấy chứng minh nhân dân số: xxxxxxxxx, 

cấp ngày 05/10/2010, nơi cấp: Công an tỉnh Hà Giang; nơi cư trú: Tổ x, thôn H, 

xã T, huyện B, tỉnh Hà Giang; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa (học 

vấn): 04/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ;  tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Nguyễn Văn S (đã chết) và bà Nguyễn Thị N (đã chết); có chồng là Đào 

Văn D, sinh năm 1963; có 02 con, con lớn nhất sinh năm 1985, con nhỏ nhất sinh 

năm 1987; Tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 27/12/2006 bị Tòa án nhân 

dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội 

mà có (đã được xóa án tích); hiện đang được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi 

cư trú; có mặt. 

2. Bị cáo: Nguyễn Thành N, sinh ngày 29/9/1981, tại huyện B, tỉnh Hà 

Giang; giấy chứng minh nhân dân số: yyyyyyyyy, cấp ngày 10/11/2012, nơi cấp: 

Công an tỉnh Hà Giang; nơi cư trú: Tổ x, thôn H, xã T, huyện B, tỉnh Hà Giang; 
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nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T 

(tên gọi khác: Nguyễn Thanh T), sinh năm 1961 và bà Nguyễn Thị Y, sinh năm 

1962; có vợ là Lý Thị H, sinh năm 1984; có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2007, 

con nhỏ nhất sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 25/12/2007, 

bị Công an huyện Y, tỉnh Hà Giang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi 

phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, hình thức phạt 

tiền, mức phạt 2.000.000 đồng (đã thi hành xong ngày 26/12/2007); hiện đang 

được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt. 

- Người bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Thành N: Ông Ngô 

Trung K, Luật sư của Văn phòng Luật sư G thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Hà Giang; 

có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có kháng cáo: Ông Ngô 

Văn Q, sinh năm: 1965; địa chỉ: x, tỉnh Hà Giang; vắng mặt, có đơn xin xét xử 

vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Căn cứ Công văn số 3368/UBND-VP ngày 10/7/2020 của Uỷ ban nhân dân 

huyện B, tỉnh Hà Giang v/v giải quyết nội dung đề nghị của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện B: Chỉ đạo các cơ quan: Công an huyện B; Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện; Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện B và Uỷ ban 

nhân dân xã T phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện tổ chức cưỡng chế 

tài sản theo quy định. Ngày 17/7/2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện B đã 

xây dựng Kế hoạch số 255/KH-CCTHADS về việc cưỡng chế thi hành án.  

Vào khoảng 08 giờ ngày 11/8/2020, Hội đồng cưỡng chế thi hành án dân 

sự có mặt tại nhà ông T, bà Y tại thôn X, xã T, huyện B, tỉnh Hà Giang để tiến 

hành cưỡng chế giao tài sản, trong đó: Ông Ngô Văn Q là Chấp hành viên chủ trì. 

Ông Ngô Văn Q thay mặt Hội đồng cưỡng chế công bố các quyết định cưỡng chế, 

thông báo các nội dung có liên quan và phân công thành viên Hội đồng cưỡng chế 

tiến hành các công việc cụ thể để thực hiện cưỡng chế giao tài sản cho người mua 

được tài sản. Trong khi Hội đồng cưỡng chế đang thi hành làm việc thì bà Nguyễn 

Thị Y, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thành N đã có hành vi chống đối, ngăn cản Hội 

đồng cưỡng chế, cụ thể như sau: 

Bà Nguyễn Thị Y có hành vi giơ tay giật quyết định cưỡng chế trên tay của 

ông Q, chỉ tay vào mặt ông Q và có lời lẽ xúc phạm ông Q, không nhất trí cho Hội 

đồng cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản. Sau đó lực lượng Công 

an giải thích, bà Y đã chấm dứt hành vi chống đối, không còn ngăn cản Hội đồng 

cưỡng chế. 
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Khoảng hơn 08 giờ ngày 11/8/2020, khi Hội đồng cưỡng chế đang làm việc 

thì Nguyễn Thị L có diện tích đất liền kề bị cưỡng chế, tay cầm một con dao, 

mang một bình ga (bình ga cũ không còn ga của gia đình) đặt lên ô đất trống 

(thuộc diện tích đất đã bị cưỡng chế). L dùng dây cao su kéo từ cột nhà mình đến 

bình ga, đồng thời L dùng lời nói đe dọa Hội đồng cưỡng chế, không cho Hội 

đồng cưỡng chế vào làm việc ở ô đất trống, mục đích ngăn cản Hội đồng cưỡng 

chế không cho giao phần đất trống. Lực lượng Công an đã giải thích và mang bình 

ga để sang phần đất nhà L để Hội đồng cưỡng chế tiếp tục làm việc. Tuy nhiên 

khi ông Vũ Quang H, ông Lê Quang H và ông Hoàng Ngọc C là thành viên Hội 

đồng cưỡng chế tiến hành căng thước dây để đo diện tích đất thì L xông tới dùng 

tay kéo đứt thước dây. Sau đó, L xông vào túm cổ áo ông Q, giật thẻ Hội đồng 

cưỡng chế đang đeo trên ngực trái của ông Q. Khi ông Q cùng Hội đồng cưỡng 

chế đang thực hiện việc di chuyển đồ đạc thì L xông tới giật cấp hiệu đang đeo 

trên cầu vai áo của ông Q, làm cấp hiệu trên cầu vai của ông Q rơi xuống đất. Bị 

cáo L vừa thực hiện hành vi dùng vũ lực, vừa có lời nói đe dọa Hội đồng cưỡng 

chế, không cho ai tiến hành cưỡng chế giao đất và có nhiều lời nói xúc phạm danh 

dự ông Q, chửi ông Q “mày không đủ tư cách đeo quân hàm, ăn cơm gạo của 

Nhà nước ...”, “mày cưỡng chế cái mả bố mày à ...”.  

Cũng khoảng hơn 08 giờ ngày 11/8/2020, Nguyễn Thành N sinh sống gần 

diện tích đất liền kề bị cưỡng chế, N thấy Hội đồng cưỡng chế đang tiến hành làm 

việc, N dùng điện thoại của mình hướng về phía Hội đồng cưỡng chế và nói “đang 

covid thế này tập trung đông người như vậy có được không”, mục đích để tạo áp 

lực với Hội đồng cưỡng chế. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, khi Hội đồng cưỡng 

chế di chuyển đồ đạc của ông M thì N ngăn cản, không cho di dời đồ đạc và không 

cho Hội đồng cưỡng chế sang ô đất trống, N chỉ tay về phía ông Q đe dọa “mày 

mà động vào bất cứ thứ gì thì tao đánh chết”, N dùng tay đẩy vào người ông Q 

và có nhiều hành động giơ tay, giơ chân lên định đánh ông Q nhưng bị lực lượng 

Công an ngăn cản nên không gây thương tích. Đến 17 giờ cùng ngày, khi Hội 

đồng cưỡng chế thực hiện việc di chuyển bàn thờ thì N ngăn cản quyết liệt, N ngồi 

ở giữa bậc cầu thang (bậc thứ hai từ trên xuống) đe dọa không cho ai lên khu vực 

bàn thờ. Sau khi được lực lượng Công an giải thích, động viên, N đã đồng ý để 

Hội đồng cưỡng chế tiến hành cưỡng chế trong nhà. Tuy nhiên đối với phần đất 

trống N vẫn chống đối, N giật thước dây, xô đẩy không cho Hội đồng cưỡng chế 

đo đất, N vừa ngăn cản vừa đe dọa Hội đồng cưỡng chế đo đất, N nói “chúng mày 

vào đây tao lia chết luôn, khi nào các bác tao cho chúng mày cưỡng chế thì tao 

cho vào ...”. 

Hành vi chống đối, cản trở của bị cáo L và bị cáo N diễn ra không liên tục 

nhưng kéo dài từ khoảng 08 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày 11/8/2020, làm cho Hội 

đồng cưỡng chế không thể thực hiện được công vụ được giao, mặc dù lực lượng 

Công an và chính quyền địa phương giải thích, động viên, thuyết phục nhiều lần 

và phải áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ thì Hội đồng cưỡng chế mới hoàn thành 

việc cưỡng chế giao tài sản (cưỡng chế xong vào hồi 21 giờ cùng ngày).  

Ngày 11/01/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang 
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ban hành Quyết định trưng cầu giám định số 299, đề nghị Viện Khoa học hình sự 

Bộ Công an giám định: 06 tệp video, 22 tệp ảnh lưu trữ trong 01 USB nhãn hiệu 

Kingston, 03 tệp video lưu trữ trong 01 đĩa DVD-R. Ngày 17/3/2021, Viện Khoa 

học kỹ thuật hình sự Bộ Công an có Kết luận giám định số 242/C09-P6, kết luận: 

Không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong 06 tệp video 

và 22 tệp ảnh lưu trữ trong 01 USB nhãn hiệu Kingston; không tìm thấy dấu vết 

cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong 03 tệp video lưu trữ trong DVD gửi 

giám định. 

Ngày 19/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang, tỉnh 

Hà Giang có yêu cầu định giá tài sản số 30, yêu cầu Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang tiến hành định giá tài sản 

đối với 01 thước dây loại vải cuộn 50m, nhãn hiệu LAND được bọc trong một lớp 

vỏ nhựa cứng màu đỏ, dạng đĩa tròn, dẹt với núm vặn ở giữa, dây cũ đã qua sử 

dụng. Ngày 25/6/2021, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Bắc 

Quang, tỉnh Hà Giang đã ban hành Kết luận định giá tài sản số 32/KL-HĐĐGTS, 

kết luận: 01 thước dây loại vải cuộn 50m, nhãn hiệu LAND được bọc trong một 

lớp vỏ nhựa cứng màu đỏ, dạng đĩa tròn, dẹt với núm vặn ở giữa, dây cũ đã qua 

sử dụng có giá trị 50.000 đồng.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2021/HS-ST ngày 27/9/2021, Tòa án 

nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã quyết định: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 330, Điều 17, điểm s khoản 1, Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị L; 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 330, Điều 17, điểm i, s khoản 1, Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thành N; 

Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 

331, Điều 333 và Điều 337 của Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Thành N phạm tội “Chống 

người thi hành công vụ”. 

2. Hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L 01 năm tù và bị cáo Nguyễn 

Thành N 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày các bị cáo đi thi hành án phạt tù.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 30/9/2021, bị cáo Nguyễn Thị L có đơn kháng cáo Bản án số 

46/2021/HS-ST ngày 27/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang, bị cáo cho rằng mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị 

cáo là quá cao vì hành vi phạm tội của bị cáo thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng, 

có mức hình phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 

03 năm; bản thân bị cáo trước đây đã có vi phạm pháp luật nhưng đã được xóa án 
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tích nhiều năm; từ đó đến nay bị cáo luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của 

nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ; có nơi cư trú rõ ràng; có các tình tiết giảm 

nhẹ: Thật thà khai báo, ăn năn hối cải; hành vi phạm tội của bị cáo là bột phát do 

bức xúc vì mất đất. Bị cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất và cho bị cáo được hưởng án treo. 

Ngày 01/10/2021, bị cáo Nguyễn Thành N có đơn kháng cáo Bản án số 

46/2021/HS-ST ngày 27/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang, bị cáo cũng cho rằng mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên với bị cáo 

là quá cao, vì hành vi phạm tội của bị cáo thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng, có 

mức hình phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm; đây là lần đầu tiên phạm tội của bị cáo, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; trong 

các giai đoạn tố tụng bị cáo luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; quá trình cư 

trú tại địa phương luôn chấp hành đúng chính sách pháp luật của nhà nước, có nơi 

cư trú rõ ràng; ông, bà, bố, mẹ của bị cáo đều là người có công với đất nước. Bị cáo 

đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét cho bị cáo hưởng hình phạt cải tạo không 

giam giữ theo quy định của pháp luật. 

Ngày 08/10/2021, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án ông 

Ngô Văn Q có đơn kháng cáo Bản án số 46/2021/HS-ST ngày 27/9/2021 của Tòa 

án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, cho rằng mức hình phạt đã tuyên 

đối với các bị cáo là quá thấp so với hành vi của các bị cáo đã gây ra; hành vi của 

các bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, gây mất uy tín của Chấp hành viên thi 

hành án dân sự, làm giảm hiệu lực hoạt động của Hội đồng cưỡng chế thi hành 

án. Ông Q đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét tăng mức hình phạt đối với bị 

cáo Nguyễn Thị L là 15 tháng tù và bị cáo Nguyễn Thành N là 12 tháng tù. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị L thay đổi nội dung kháng cáo 

không xin giảm nhẹ hình phạt và giữ nguyên nội dung kháng cáo xin được hưởng 

án treo. Bị cáo Nguyễn Thành N thay đổi nội dung kháng cáo không xin áp dụng 

hình phạt cải tạo không giam giữ mà xin được hưởng án treo. 

Đại diện Viện kiểm nhân dân tỉnh Hà Giang sau khi phân tích về tính chất, 

mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội và nhân thân của các bị cáo, đề nghị Hội 

đồng xét xử: Căn cứ Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; không chấp nhận 

kháng cáo của các bị cáo; giữ nguyên Bản án số 46/2021/HS-ST ngày 27/9/2021, 

của Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Về án phí: Các bị cáo phải 

chịu theo quy định của pháp luật. 

Về phần tranh luận, người bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn 

Thành N đề nghị Hội đồng xét xử cho các bị cáo được hưởng án treo, đối với bị 

cáo Nguyễn Thành N áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

Các bị cáo nhất trí với ý kiến của người bào chữa, không nhất trí với quan 

điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về thủ tục tố tụng: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử, tuyên án ngày 27/9/2021; 

bị cáo Nguyễn Thị L nộp đơn kháng cáo ngày 30/9/2021, bị cáo Nguyễn Thành 

N nộp đơn kháng cáo ngày 01/10/2021 theo đúng quy định tại Điều 331, Điều 

332, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự, nên kháng cáo của các bị cáo được 

chấp nhận xem xét. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án ông Ngô 

Văn Q nộp đơn kháng cáo ngày 08/10/2021 với nội dung đề nghị tăng mức hình 

phạt đối với các bị cáo, xét thấy nội dung kháng cáo này không liên quan đến 

quyền lợi, nghĩa vụ của ông nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[2] Lời khai nhận tội của các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Thành N tại 

phiên tòa phúc thẩm phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội 

đồng xét xử thấy hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Thành N có đủ 

yếu tố cấu thành tội Chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 330 của Bộ 

luật Hình sự. Theo đó, Bản án số 46/2021/HS-ST ngày 27/9/2021 của Tòa án nhân 

dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang tuyên các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn 

Thành N phạm tội Chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 330 của Bộ 

luật Hình sự là đúng người, đúng tội, có căn cứ, đúng pháp luật. Các bị cáo không 

kháng cáo về tội danh và điều luật áp dụng. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị L: Hội đồng xét xử thấy, khi quyết 

định hình phạt đối với bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ tính chất, 

mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, vai trò của bị cáo trong vụ án, nhân thân, 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự để quyết định hình phạt đối với bị cáo. 

[4] Xét về nhân thân của bị cáo Nguyễn Thị L, Hội đồng xét xử xét thấy: 

Ngày 27/12/2006 bị Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang xử phạt 

06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội Tiêu thụ 

tài sản do người khác phạm tội mà có, đã được xóa án tích nhưng bị cáo không 

lấy đó làm bài học cảnh tỉnh cho chính mình. Việc bị cáo phạm tội Chống người 

thi hành công vụ thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Trong vụ án này, hành vi 

của bị cáo thể hiện sự ngoan cố chống đối, thuộc trường hợp không cho hưởng án 

treo theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 

15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng 

Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo. 

[5] Xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm quyết định mức hình phạt 01 (một) năm tù 

đối với bị cáo Nguyễn Thị L là phù hợp với tính chất, mức độ, hậu quả do hành 

vi phạm tội mà bị cáo gây ra. 

[6] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị L không đưa ra được các chứng cứ mới 

để Hội đồng xét xử xem xét. Do đó, kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị L xin hưởng 

án treo là không có căn cứ chấp nhận. 
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[7] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành N, Hội đồng xét xử thấy khi 

quyết định hình phạt đối với bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ tính 

chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, vai trò của bị cáo trong vụ án, nhân 

thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt đối với bị cáo. 

[8] Về nhân thân của bị cáo Nguyễn Thành N, Hội đồng xét xử xét thấy: 

Ngày 25/12/2007, bị Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông 

đường bộ, hình thức phạt tiền, mức phạt 2.000.000 đồng. Cũng với những lập luận 

như đối với bị cáo Nguyễn Thị L, Hội đồng xét xử thấy Tòa án cấp sơ thẩm quyết 

định mức án 09 (chín) tháng tù, thấp hơn so với bị cáo L do bị cáo N có thêm một 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng” theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự là 

phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội mà 

bị cáo gây ra. 

[9] Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thành N cung cấp cho Tòa án 

Huân, huy chương của ông nội và bố của bị cáo. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, mức 

hình phạt cấp sơ thẩm áp dụng là phù hợp. Hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện 

sự ngoan cố chống đối nên không thuộc trường hợp cho hưởng án treo. Vì vậy, 

kháng cáo của bị cáo về việc xin được hưởng án treo là không có căn cứ. 

[10] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang tại phiên 

tòa phúc thẩm đồng thuận với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[11] Ý kiến của luật sư bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn 

Thành N đề nghị cho hai bị cáo được hưởng án treo là không có cơ sở. 

[12] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận 

nên các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Thành N phải chịu án phí phúc thẩm.  

[13] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Thành 

N. Giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 46/2021/HS-ST ngày 27/9/2021 của Tòa án 

nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 330, Điều 17, điểm s khoản 1, Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị L. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 330, Điều 17, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thành N. 
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1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Thành N phạm tội “Chống 

người thi hành công vụ”. 

2. Hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L 01 (một) năm tù và bị cáo 

Nguyễn Thành N 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày các bị cáo đi thi hành 

án phạt tù. 

3. Về án phí phúc thẩm: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình 

sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Nguyễn Thị L, bị cáo Nguyễn Thành N mỗi 

người phải chịu 200.000 đồng án phí phúc thẩm.  

Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Hà Giang; 

- Cơ quan THAHS Công an huyện Bắc Quang; 

- Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Quang; 

- VKSND huyện Bắc Quang; 

- TAND huyện Bắc Quang; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Quang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang; 

- PV06 Công an tỉnh Hà Giang; 

- Lưu: HCTP, hồ sơ vụ án. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Đức Trường 

 

 


